DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN
ĐÓNG QUỸ ĐOÀN, ĐOÀN PHÍ QUÝ………NĂM 20…….
KHOA, PHÒNG:……………………..…………………………………..
	TT
	Họ và tên
	Quỹ đoàn
	Đoàn phí
	Thời gian
	Ký xác nhận

	1
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	2
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	3
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	4
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	5
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	6
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	7
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	8
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	9
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	


	10
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	11
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	12
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	13
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	14
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	15
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	16
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	17
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	18
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	19
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	

	20
	
	15.000đ/tháng
	5.000đ/tháng
	3 tháng
	


*Ghi chú: - Đoàn viên nộp đủ 60.000đ/ đồng chí
                 - Đảng viên đang sinh hoạt tại chi đoàn nộp 30.000đ/ đồng chí.
                 - Đi học dài hạn trên 3 tháng, nghỉ sinh được miễn.
